
BG20/NV23

25 Kg 50 Kg

1 Chuyên dùng cho Rau-Củ-Quả, Hạt Tím

2 Tiêu, Thanh Long, Hạt Xanh Dương

3 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Dương

4 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Trắng

5 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Nâu

6 Chuyên dùng cho Cây CN, Hạt Hồng

7 Chuyên dùng cho cây Lúa Đợt 3, Hạt Hồng

8 Chuyên dùng Lúa Đợt 1- Đợt 2 , Hạt Xanh Lá

9 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Dương

10 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Hồng

11 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Tím / Xanh

12 Chuyên dùng cho Cây CN, Hạt Tím

13 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Đen

14 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Lá

15 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Ngọc

16 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Ngọc

17 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Hồng

18 Ra Hoa, Đậu Trái, Nuôi Trái. Hạt Đỏ

19 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Xanh Lá

20 Phục hồi cây trồng, Hạt Hồng

21 Dùng cho các loại cây trồng, Hạt Tím

NP NAVI-DAPi 13-35+1Mg 

NPK NAVI-NEWLIFE

NPK NAVI-FRUIT 15-20-20

NP NAVI-DAPlus 23-23

NPK NAVI-EVEREST 25-25-5

NP NAVI-CANXIBO 30-10+4,29Ca

NPK NAVI-GOLDEN 30-9-9

NPK NAVI-SPECIAL 17-5-25

NPK NAVI-OSAKA 20-10-20+1Mg

NPK NAVI-L-3 17-5-20+1SiO2hh 

NPK NAVI-L-1&2 20-12-5+2SiO2hh

NPK NAVI-MAXWELL 18-18-18

NK NAVI-20-10

NPK NAVI-MAX 20-20-15

NPK NAVI-DRAGON 21-3-7+ 8,5S 

NPK NAVI-FINALLY 15-5-20+2SiO2hh

NPK NAVI-PRO 15-9-20+2S

NPK NAVI-POWER 15-15-15

NPK NAVI-GROW 16-16-8+12S

NPK NAVI-GROW 16-16-8+12S (Hạt Nâu)

NPK NAVI-JUMBO 17-7-17+5S+1SiO2hh
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DANH MỤC SẢN PHẨM NPK 01 HẠT CÁN ÉP

STT Tên Sản Phẩm
Quy cách 

Ghi chú



BG20/NV23

25 Kg 50 Kg

1 Chuyên dùng cho Rau-Củ-Quả, 03 màu

2 Tiêu, Thanh Long, Hàng 03 màu

3 Chuyên dùng cho Cây CN, Hàng 03 màu

4 Chuyên dùng cho lúa, hàng 03 màu

5 Chuyên dùng cho lúa, hàng 03 màu

6 Dùng cho các loại cây trồng, Hàng 03 màu

7 Dùng cho các loại cây trồng, Hàng 03 màu

8 Dùng cho các loại cây trồng, Hàng 03 màu

9 Dùng cho các loại cây trồng, Hàng 03 màu

10 Ra Hoa, Đậu Trái, Nuôi Trái. Hàng 03 màu

11 Phục hồi cây trồng, Hàng 03 màu

12 Dùng cho các loại cây trồng, Hàng 03 màu

NPK NAVI-SPECIAL 17-5-25

NPK NAVI-OSAKA 20-10-20+1Mg

NPK NAVI-NEWLIFE

NP NAVI-CANXIBO 30-10+4,29Ca

STT Tên Sản Phẩm
Quy cách 

Ghi chú

NPK NAVI-PRO 15-9-20+2S

NPK NAVI-JUMBO 17-7-17+5S+1SiO2hh

NPK NAVI-L-3 17-5-20+1SiO2hh 

NPK NAVI-L-1&2 20-12-5+2SiO2hh

NPK NAVI-FINALLY 15-5-20+2SiO2hh
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DANH MỤC SẢN PHẨM NPK 03 MÀU

NK NAVI-20-0-10

NPK NAVI-MAX 20-20-15

NPK NAVI-EVEREST 25-25-5



BG20/NV23

25 Kg 50 Kg

1 Dùng cho các loại cây trồng

2 Dùng cho các loại cây trồng

3 Dùng cho các loại cây trồng

4 Dùng cho các loại cây trồng

5 Dùng cho các loại cây trồng (Hạt trắng)

6 Dùng cho các loại cây trồng

7 Dùng cho các loại cây trồng

8 Dùng cho các loại cây trồng

9 Dùng cho các loại cây trồng

NPK NAVI-MAX 20-20-15

NPK NAVI-SPECIAL 17-5-25

NPK NAVI-FRUIT 15-20-20

Ghi chú

NPK NAVI-FINALLY 15-5-20+2SiO2hh

NPK NAVI-POWER 15-15-15

NPK NAVI-SULFATE 12-12-17

NPK SAMURAI GOLD 20-10-10

NPK NAVI-GROW 16-16-8+12S

NPK NAVI-MAXWELL 18-18-18

STT Tên Sản Phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM NPK CAO CẤP 100% K2SO4

Quy cách 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NAM VIỆT           NAVI FJSC
Nhà Máy: D11/24A Dương Đình Cúc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 283 769 3588 - 3769 3587                 Fax: +84 283 769 3586
Email:  info@phanbonnamviet.com                            Website: www.phanbonnamviet.com
Hotline : +84 777 678 677

ISO 9001:2015    "Trao chất lượng, nhận niềm tin"


